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Phụ lục II

(Kèm theo Văn bản số:            /…-… ngày            tháng         năm 2021 của……..)

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, XÂY DỰNG KINH TẾ 

GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

(Kèm theo Văn bản số:             /BNV-CTTN ngày          tháng 4 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

(Đơn vị tính: Người)

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ SỐ LIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, XÂY DỰNG KINH TẾ

 GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số 

TT Liệt 

sĩ

Thương 

binh/bệnh 

binh/người 

hưởng chính 

sách như TB

Số TNXP đã 

được hưởng 

chế độ, chính 

sách tại thời 

điểm thực 
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nhiệm vụ
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Trợ 
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lần

Chế độ 

trợ cấp 
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tháng

Chính 

sách Bảo 

hiểm y tế

- Thời gian tham gia TNXP (từ cột 10-15): Là thời gian được tính kể từ ngày gia nhập đơn vị thanh niên xung phong cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp thanh niên xung phong có thời

gian tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế không liên tục thì thời gian công tác là tổng thời gian thực tế của các lần cấp có thẩm quyền huy động tham gia TNXP.

Trường hợp có tháng lẻ thì đủ 06 tháng trở lên được tính tròn 01 năm, dưới 06 tháng được tính nửa (1/2) năm và trường hợp thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh

tế có thời gian hoạt động không liên tục thì được tính cộng dồn thời gian thực tế của các lần tập trung tham gia hoạt động.

- Chế độ, chính sách tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ và khi hoàn thành nhiệm vụ: Là chế độ tiền công, tiền lương, phụ cấp của đội viên TNXP, cán bộ phụ trách, quản lý TNXP được trả khi thực

hiện nhiệm vụ tại đơn vị và chế độ trợ cấp, phụ cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ.

Giai đoạn sau 30/4/1975 đến tháng 9/1978 (trước khi có Chỉ thị số 460-TTg)

Giai đoạn từ tháng 10/1978 đến 31/12/1986 (sau khi có Chỉ thị số 460-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến trước khi thực hiện đường lối đổi mới năm 1986)

Thời gian tham gia TNXP
Số TNXP đã được giải quyết chế độ chính sách từ năm 1999 đến 
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